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SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT  

 

Số: 946 /KSBT-KHTC 

V/v Báo giá mua sắm Văn phòng phẩm 

phục vụ hoạt động PCTH thuốc lá 

     Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 
 

Thừa Thiên Huế, ngày  18 tháng 7 năm 2024 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị có năng lực thực hiện. 

 

 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật có nhu cầu tiếp nhận báo giá mua sắm Văn 

phòng phẩm phục vụ các hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá năm 2024 để làm cơ 

sở cho việc thực hiện các gói thầu thuộc Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá, Trung tâm 

kính đề nghị các Đơn vị thực hiện báo giá theo các nội dung sau đây: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật  tỉnh Thừa Thiên Huế 

10-12 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Họ và tên: Lê Đức Hy 

SĐT: 0914114342 

Chức vụ: Viên chức phòng Tổ chức – Hành chính 

Email: Idh22huecity4@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế 

10-12 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 19 tháng 7 năm 2024 đến trước 17h ngày 

29 tháng 7 năm 2024. 

Báo giá được niêm phong kỹ và bên ngoài ghi rõ các nội dung sau: 

- “Gửi Chương trình Phòng, chống tác hại thuốc lá” 

-  “Không mở phong bì trước 17h ngày 29/7/2024” 

- “Báo giá mua sắm Văn phòng phẩm” 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 29 tháng 7 năm 

2024.  
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II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hàng hóa báo giá: 

- Giá chào phải bao gồm thuế, phí, lệ phí và các chi phí liên quan khác. 

- Các nhà thầu báo giá theo thông tin và mẫu dưới đây: 

 

TT Danh mục Nội dung 
Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

1  

Tổ chức Hội nghị triển 

khai kế hoạch hoạt động 

PCTH thuốc lá (mã 

5.2.1.4) 

* Bộ văn phòng phẩm gồm: 

Bút bi Thiên Long màu xanh 

Túi Clear bag một khuy khổ F 

Sổ xé A4 Pgrand 12 tờ 

Bộ 70 

  

2 

Tổ chức Hội thảo nòng 

cốt về PCTH thuốc lá 

(mã 5.2.1.5) 

* Bộ văn phòng phẩm gồm: 

Bút bi Thiên Long màu xanh 

Túi Clear bag một khuy khổ F 

Sổ xé A4 Pgrand 12 tờ 

Bộ 30 

  

3 

Tổ chức tập huấn hướng 

dẫn xây dựng môi trường 

không khói thuốc trong 

nhà hàng, khách sạn (mã 

5.2.1.6) 

* Bộ văn phòng phẩm gồm: 

Bút bi Thiên Long màu xanh 

Túi Clear bag một khuy khổ F 

Sổ xé A4 Pgrand 12 tờ 

Bộ 50 

  

4 

Tổ chức tập huấn hướng 

dẫn xây dựng môi trường 

không khói thuốc tại nơi 

làm việc, trường học, 

bệnh viện (mã 5.2.1.7) 

* Bộ văn phòng phẩm gồm: 

Bút bi Thiên Long màu xanh 

Túi Clear bag một khuy khổ F 

Sổ xé A4 Pgrand 12 tờ 

Bộ 250 

  

5 

Tổ chức tập huấn cho 

hướng dẫn viên du lịch 

để quảng bá thành phố 

Huế không khói thuốc lá 

(mã 5.2.1.12) 

* Bộ văn phòng phẩm gồm: 

Bút bi Thiên Long màu xanh 

Túi Clear bag một khuy khổ F 

Sổ xé A4 Pgrand 12 tờ 

Bộ 40 

  

6 

Tổ chức Hội thảo chia sẻ 

kinh nghiệm về PCTH 

thuốc lá (mã 5.2.1.14) 

* Bộ văn phòng phẩm gồm: 

Bút bi Thiên Long màu xanh 

Túi Clear bag một khuy khổ F 

Sổ xé A4 Pgrand 12 tờ 

Bộ 70 

  

7 

Tổ chức Hội thi về PCTH 

thuốc lá cho học sinh, 

sinh viên/ nông dân (01 

ngày/hội thi/huyện) (mã 

5.2.2.1.1) 

Thẻ tên đội thi cho thí sinh, 

thẻ ban tổ chức, ban giám 

khảo, thư ký 

Cái  140 

  

Bảng đáp án A, B, C, D bằng 

mica, kích thước 15cm x 25cm 
Cái  32 

  

8 

Tổ chức Hội thi vẽ tranh 

PCTH thuốc lá cho học 

sinh (mã 5.2.2.2) 

Mua khung giải thưởng: Gỗ 

ép, khổ A3 Chiếc 70 

  

9 

Tập huấn cho cán bộ y tế 

thôn bản về tư vấn cai 

nghiện thuốc lá tại cộng 

đồng (Mã 5.2.3.1) 

* Bộ văn phòng phẩm gồm: 

Bút bi Thiên Long màu xanh 

Túi Clear bag một khuy khổ F 

Sổ xé A4 Pgrand 12 tờ 

Bộ 120 
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TT Danh mục Nội dung 
Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

10 

Tổ chức các lớp tập huấn 

cho cán bộ công an về 

PCTH thuốc lá (mã 

5.2.4.1) 

* Bộ văn phòng phẩm gồm: 

Bút bi Thiên Long màu xanh 

Túi Clear bag một khuy khổ F 

Sổ xé A4 Pgrand 12 tờ 

Bộ 40 

  

11 

Tập huấn cho giáo viên 

về PCTH thuốc lá để 

giảng dạy tại các trường 

phổ thông (mã 5.2.5.1) 

* Bộ văn phòng phẩm gồm: 

Bút bi Thiên Long màu xanh 

Túi Clear bag một khuy khổ F 

Sổ xé A4 Pgrand 12 tờ 

Bộ 80 

  

12 

Tập huấn cho nông dân 

trồng cây thuốc lá về tác 

hại thuốc lá, các quy định 

của Luật PCTH thuốc lá 

và chuyển đổi cây trồng 

thuốc lá (mã 5.2.6.1) 

* Bộ văn phòng phẩm gồm: 

Bút bi Thiên Long màu xanh 

Túi Clear bag một khuy khổ F 

Sổ xé A4 Pgrand 12 tờ 
Bộ 40 

  

2. Thời gian thực hiện dự kiến: Quý III năm 2024 

3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không tạm ứng 

 
  Nơi nhận:                                                                 
- Như trên;    

- Phòng TC-HC(đăng tải trang web) 

- Lưu VT, KH-TC. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH 

 

 

 

 

Nguyễn Lê Tâm 
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